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KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BÉ LÊN MẪU GIÁO
Thực hiện 3 tuần

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kiều Oanh – Lâm Thị Ngọc Mai
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 8:
Trẻ biết thực hiện được các thao tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Bài tập với nơ:
+ Hô hấp:  Thổi nơ (2-3 lần).
+ Tay: Tay thay nhau đưa ra phía trước (2-3 lần).
+ Bụng: Đưa tay lên cao, nghiêng sang hai bên (2-3 lần).
+ Chân: Ngồi xổm-đứng lên (2-3 lần).
+ Bật: Tay chống hông, bật về phía trước 2 lần (2-3 lần).
	05/05/2025

	
	
	- Ném bóng về phía trước
	06/05/2025

	MT 16:
Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật qua vạch kẻ.
	Bật qua một ( hai) vạch kẻ.
	- Bài tập với nơ:
+ Hô hấp:  Thổi nơ (2-3 lần).
+ Tay: Tay thay nhau đưa ra phía trước (2-3 lần).
+ Bụng: Đưa tay lên cao, nghiêng sang hai bên (2-3 lần).
+ Chân: Ngồi xổm-đứng lên (2-3 lần).
+ Bật: Tay chống hông, bật về phía trước 2 lần (2-3 lần).
	12/05/2025

	
	
	CHẠY THEO HƯỚNG THẲNG
	14/05/2025

	MT 19:
Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động đá bóng về phía trước.
	Bò qua hai vật cản + Đá bóng về phía trước.
	- Ném bóng về trước bằng 1 tay
	21/05/2025

	MT 21:
Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném xa lên phía trước bằng một tay( tối thiệu 1,5 m).
	Trườn qua vật cản + Ném bóng về phía trước bằng một tay.
	
	

	MT 28:
Trẻ biết phối hợp các cử động của đôi bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động nhào đất nặn trong hoạt động nặn.
	- Nhào đất nặn.
- Nặn quả tròn
- Nặn bánh xe
- Nặn bánh.
	- Ném bóng về phía trước
	06/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	
	
	- Chơi với đất nặn
	09/05/2025

	MT 30:
Trẻ biết phối hợp các cử động của đôi bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động : xếp chồng , xếp cạnh khối.
	Xếp chồng các khối , xếp cạnh các khối.
	- Bài tập với nơ:
+ Hô hấp:  Thổi nơ (2-3 lần).
+ Tay: Tay thay nhau đưa ra phía trước (2-3 lần).
+ Bụng: Đưa tay lên cao, nghiêng sang hai bên (2-3 lần).
+ Chân: Ngồi xổm-đứng lên (2-3 lần).
+ Bật: Tay chống hông, bật về phía trước 2 lần (2-3 lần).
	12/05/2025

	
	
	TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SÔ HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ TRONG LỚP MG
	12/05/2025

	
	
	                                      NẶN NHỮNG CÂY BÚT CHÌ MÀU.
	13/05/2025

	
	
	CHẠY THEO HƯỚNG THẲNG
	14/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm Thịt kho tàu; Mướp khía xào nấm rơm; Canh mồng tơi.
	15/05/2025

	MT 32:
 Trẻ biết phối hợp các cử động của đôi bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động nhào đất nặn trong hoạt động nặn.
	- Nhào đất nặn
- Nặn bánh
- Nặn quả tròn.
- Nặn bánh xe
	
	

	MT 42:
Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	Nấu ăn. Cô giáo.
	19/05/2025

	MT 48:
Biết ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe, biết gọi người thân trong gia đình khi có biểu hiện ốm đau.
	Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.
Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.
Biết ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe, biết gọi người thân trong gia đình khi có biểu hiện ốm đau.
	- Ném bóng về phía trước
	06/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Thịt hấp trứng; Canh củ từ hầm xương; Bí xanh xào tôm
	05/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Thịt đậu hủ ôm cà chua; Canh cải bó xôi nấu thịt; Mướp hương xào tôm
	06/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Trứng cuộn; Su su xào thịt; Canh bí đỏ hầm xương.
 
	08/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Tôm rim me; Dưa non xào tôm; Canh mùng tơi nấu tôm thịt.
	09/05/2025

	
	
	- Cởi quần áo khi bị bẩn
	08/05/2025

	
	
	TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SÔ HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ TRONG LỚP MG
	12/05/2025

	
	
	- Trò chuyện về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trong mùa hè.
- TC: Bong bóng xà phòng.
	12/05/2025

	
	
	- Hát VĐ “Mùa hè đến”
- TCVĐ “Bong bóng xà phòng”.
	14/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm Thịt gà xốt chua ngọt; Măng tây xào ;Canh cải xanh tôm khô.
	13/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Đậu hũ hấp trứng thịt; Bí xanh xào tôm; Canh rau dền, tôm đồng.
	14/05/2025

	
	
	- Nêu gương tốt trong ngày cho trẻ noi, cho bé ngoan cắm cờ.
 - Trả trẻ đúng thời gian quy định.
	12/05/2025

	MT 49:
Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm ( leo trèo lên lan can, chơi nghịch với vật sắc nhọn....) khi được nhắc nhở.
	Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm ( leo trèo lên lan can, chơi nghịch với vật sắc nhọn....) khi được nhắc nhở.
Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm ( leo trèo lên lan can, chơi nghịch với vật sắc nhọn....) khi được nhắc nhở.
	- TC. Bong bóng xà phòng.
- Chơi tự do: Bập bênh, cầu tuột, xích đu.
     
	06/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Thịt hấp trứng; Canh củ từ hầm xương; Bí xanh xào tôm
	05/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Thịt đậu hủ ôm cà chua; Canh cải bó xôi nấu thịt; Mướp hương xào tôm
	06/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Chả Hải sản; Canh cải quăn nấu thịt; Bí ngòi xào tôm
	07/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Trứng cuộn; Su su xào thịt; Canh bí đỏ hầm xương.
 
	08/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Tôm rim me; Dưa non xào tôm; Canh mùng tơi nấu tôm thịt.
	09/05/2025

	
	
	- Trò chuyện về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trong mùa hè.
- TC: Bong bóng xà phòng.
	12/05/2025

	
	
	- Quan sát nắng gió
- Chơi tự do: bập bênh, cầu tuột , máy bay.
	13/05/2025

	
	
	- Hát VĐ “Mùa hè đến”
- TCVĐ “Bong bóng xà phòng”.
	14/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm Thịt gà xốt chua ngọt; Măng tây xào ;Canh cải xanh tôm khô.
	13/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Đậu hũ hấp trứng thịt; Bí xanh xào tôm; Canh rau dền, tôm đồng.
	14/05/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 53:
Trẻ nhận biết tên và một số đặc điểm thực vật.
	Nhìn, ngửi, nếm vị hoa của một loại hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Tôm, thịt rim ; Cải quăn xào thịt bằm; Canh chua bông lau.
	16/05/2025

	MT 55:
Trẻ nhận biết được đặc điểm của bản thân , cô giáo, các bạn, nhóm / lớp khi được hỏi.
	- Tên gọi các khu vực của lớp học (phòng học, phòng ngủ, khu vệ sinh, sân chơi)
- Tên gọi các khu vực của lớp học (phòng học, phòng ngủ, khu vệ sinh, sân chơi)
- Tên gọi các khu vực của lớp học (phòng học, phòng ngủ, khu vệ sinh, sân chơi)
	- Trò chuyện về lớp học, trường mầm non của bé.
- Trò chuyện về các hoạt động diễn ra trong lớp, trường mầm non.
	05/05/2025

	
	
	Trò chuyện về tên trường nhóm- lớp
     
	05/05/2025

	
	
	Tô màu chân dung cô giáo
	07/05/2025

	
	
	- Hát VĐ: Cháu đi mẫu giáo
	09/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	
	
	- Xem các hình ảnh của cô ở lớp
	05/05/2025

	
	
	- Trò chuyện về lớp học, trường mầm non của bé.
- Trò chuyện về các hoạt động diễn ra trong lớp, trường mầm non.
	12/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; xúc xích xốt chua ngọt; Cải thìa xào tôm; Canh mướp tôm đồng.
	12/05/2025

	
	
	THƠ “ BÓNG MÂY”
	14/05/2025

	
	
	- Truyện: Thỏ con không vâng lời
	20/05/2025

	MT 57:
Trẻ biết sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc bản thân và của nhóm, lớp.
	- Đồ dùng, đồ chơi ở lớp (tên gọi, đặc điểm nổi bật, cách sử dụng)
- Đồ dùng, đồ chơi ở lớp (tên gọi, đặc điểm nổi bật, cách sử dụng)
- Đồ dùng, đồ chơi ở lớp (tên gọi, đặc điểm nổi bật, cách sử dụng)
	Trò chuyện về tên trường nhóm- lớp
     
	05/05/2025

	
	
	- Ném bóng về phía trước
	06/05/2025

	
	
	- Truyện: “Thỏ con không vâng lời”
	08/05/2025

	
	
	- Hát VĐ: Cháu đi mẫu giáo
	09/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	
	
	- Xem các hình ảnh của cô ở lớp
	05/05/2025

	
	
	- Trò chuyện về tên trường tên nhóm lớp
	19/05/2025

	
	
	Đong nước tưới cây.
	20/05/2025

	
	
	Bong bóng xà phòng.
	23/05/2025

	
	
	- Chơi tự do ở các góc
	23/05/2025

	MT 64:
Trẻ biết xác định vị trí trong không gian(trên – dưới) ( trước - sau).
	Vị trí trong không gian (trên – dưới) ( trước - sau) so với bản thân.
	- Quan sát nắng gió
- Chơi tự do: bập bênh, cầu tuột , máy bay.
	13/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	 XẾP DỌN ĐỒ CHƠI, XEM PHIM HOẠT HÌNH.
 
	16/05/2025

	
	
	- Nêu gương tốt trong ngày cho trẻ noi, cho bé ngoan cắm cờ.
 - Trả trẻ đúng thời gian quy định.
	12/05/2025

	MT 65:
Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có - Số lượng (một – nhiều).
	- Nhận biết nhóm quả nhiều, ít
	- Chơi tự do ở các góc
	23/05/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 75:
Trẻ biết thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. Ví dụ : “ Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay !”
	Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.
	Trò chuyện về tên trường nhóm- lớp
     
	05/05/2025

	
	
	- Truyện: “Thỏ con không vâng lời”
	08/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	
	
	- Xếp dọn đồ chơi
 
	06/05/2025

	MT 76:
Trẻ hiểu nôi dung và trả lời được các câu hỏi về tên bài thơ tên và hành động của các nhân vật.
	Nghe và trả lời được các câu hỏi về tên bài thơ tên và hành động của các nhân vật trong bài thơ.
	- Trò chuyện về lớp học, trường mầm non của bé.
- Trò chuyện về các hoạt động diễn ra trong lớp, trường mầm non.
	12/05/2025

	
	
	THƠ: BÀN TAY CÔ GIÁO
	15/05/2025

	
	
	CHUYỆN SÓC, THỎ ĐI TẮM NẮNG
 
	13/05/2025

	
	
	ÔN NHẬN BIẾT MỘT, NHIỀU (KHOANH VÀO PTGT CÓ NHIỀU CÁI)
 
	15/05/2025

	MT 77:
Trẻ hiểu nôi dung và trả lời được các câu hỏi về tên bài hát tên và hành động của các nhân vật trong bài hát, thơ, truyện.
	Nghe và trả lời được các câu hỏi về tên bài hát tên và hành động của các nhân vật trong bài hát.
Nghe và trả lời được các câu hỏi về tên bài hát tên và hành động của các nhân vật trong bài hát
	THƠ: BÀN TAY CÔ GIÁO
	15/05/2025

	
	
	NGHE HÁT “CÒ LẢ”
                       
	16/05/2025

	
	
	- Thơ: Bàn tay cô giáo.
- TC: Dung dăng dung dẻ.
	16/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm Thịt kho tàu; Mướp khía xào nấm rơm; Canh mồng tơi.
	15/05/2025

	
	
	CHUYỆN SÓC, THỎ ĐI TẮM NẮNG
 
	13/05/2025

	
	
	THƠ “ BÓNG MÂY”
	14/05/2025

	
	
	ÔN NHẬN BIẾT MỘT, NHIỀU (KHOANH VÀO PTGT CÓ NHIỀU CÁI)
 
	15/05/2025

	MT 78:
	Trẻ hiểu nôi dung và trả lời được các câu hỏi về tên bài hát tên và hành động của các nhân vật trong bài hát.



	Nghe và trả lời được các câu hỏi về tên bài hát tên và hành động của các nhân vật trong bài hát.
	
	

	MT 83:
Trẻ đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo. Học các bài hát, bài thơ trong chủ đề .
	Trẻ đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
Trẻ đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
Trẻ đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Trò chuyện về tên trường nhóm- lớp
     
	05/05/2025

	
	
	Tô màu chân dung cô giáo
	07/05/2025

	
	
	- Truyện: “Thỏ con không vâng lời”
	08/05/2025

	
	
	- Hát VĐ: Cháu đi mẫu giáo
	09/05/2025

	
	
	- Thơ “Bàn tay cô giáo”
- TC: Bóng tròn to.
	09/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Thịt hấp trứng; Canh củ từ hầm xương; Bí xanh xào tôm
	05/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Thịt đậu hủ ôm cà chua; Canh cải bó xôi nấu thịt; Mướp hương xào tôm
	06/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Chả Hải sản; Canh cải quăn nấu thịt; Bí ngòi xào tôm
	07/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Trứng cuộn; Su su xào thịt; Canh bí đỏ hầm xương.
 
	08/05/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.
- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.
- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường.
- Cơm; Tôm rim me; Dưa non xào tôm; Canh mùng tơi nấu tôm thịt.
	09/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	- Chuyện: Sóc, Thỏ đi tắm nắng
	20/05/2025

	MT 84:
Trẻ đọc được bài ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. Thuộc và hiểu nội dung các bài hát, bài thơ, truyện trong chủ đề.
	Đọc các bài ca dao, đồng dao ngắn có câu 3 4 tiếng.
Đọc các bài ca dao, đồng dao ngắn có câu 3 4 tiếng.
	Tô màu chân dung cô giáo
	07/05/2025

	
	
	- Truyện: “Thỏ con không vâng lời”
	08/05/2025

	
	
	- Nghe hát “Cô và mẹ”.
- Chơi tự do: Xe lửa, máy bay, con sâu
 
	08/05/2025

	
	
	Bong bóng xà phòng
	22/05/2025

	
	
	- Thơ Bóng mây
	22/05/2025

	MT 91:
Trẻ biết làm quen với sách.
	Xem và gọi tên các nhân vật, sự vật gần gũi trong tranh.
Xem và gọi tên các nhân vật, sự vật gần gũi trong tranh.
Xem và gọi tên các nhân vật, sự vật gần gũi trong tranh.
	- Truyện: “Thỏ con không vâng lời”
	08/05/2025

	4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 97:
Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	Thể hiện một số trạng thái cảm xúc : vui, buồn, tức giận qua nét mặt, cử chỉ.
	- Truyện: “Thỏ con không vâng lời”
	08/05/2025

	
	
	- Ăn xế, vệ sinh
- Nêu gương 
- Trả trẻ
	05/05/2025

	MT 106:
Trẻ biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biêt hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
Biêt hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	
	

	MT 107:
Trẻ thích tô màu, di màu.. về một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau
- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau
- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau
	Xem tập 16 Rừng đào trĩu quả - an toàn khi ngồi trên xe ô tô
	07/05/2025

	
	
	- Tô màu chân dung cô cấp dưỡng
	23/05/2025

	
	
	Xâu vòng hoa tặng cô
	21/05/2025

	MT 108:
Trẻ thích nặn, tô màu, hát, vận động theo nhạc.
	Chơi với đất nặn.
Chơi với đất nặn.
	- Chơi với đất nặn
	19/05/2025

	MT 109:
Trẻ biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	- Hát: Cháu đi mẫu giáo
	22/05/2025

	
	
	- Phòng tránh khi đến nơi có nước
	21/05/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ
- Tranh ảnh, hình ảnh về trường mầm non: các hoạt động ở trường, các cô bác ở trong trường.
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
- Một số bài thơ, đồng dao, bài hát, câu chuyện về chủ đề.
 
 
2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Tranh vẽ nét đồ chơi, cô cấp dưỡng, cô giáo...
3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP
- Tuyên truyền với phụ huynh một số bài thơ, câu chuyện để phụ huynh biết.
Thuận lợi khi thực hiện chủ đề:
Khó khăn khi thực hiện chủ đề:
Phương hướng thực hiện chủ đề tiếp theo:
Xếp loại: 
Nhận xét của Ban Giám Hiệu                        Khối trưởng                         Giáo viên 1                           Giáo viên 2
